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Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô Bậc đào tạo: Cao đẳng
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STT Mã SV Họ đệm Tên Mã lớp Ngày sinh
Số điện 

thoại
Đơn vị thực tập Địa chỉ GVHD

1 17012061 Lê Trần Phương Bảo CDOT18E 13/08/1999 0392577256 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  152 Phú Đông 09, An Phú Đông, Q.12, TP.HCM D. Dương

2 17012261 Y Jek Sân ÊBan CDOT18E 21/06/1999 0935997312 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  153 Phú Đông 09, An Phú Đông, Q.12, TP.HCM D. Dương

3 17012361 Lý Nhật Hòa CDOT18E 11/02/1999 0925991831 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  154 Phú Đông 09, An Phú Đông, Q.12, TP.HCM D. Dương

4 17005631 Phạm Vũ Hoàng CDOT18C 27/12/1998 0914795672 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

5 17010041 Trần Hua CDOT18D 28/07/1999 0838195145 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

6 17006341 Huỳnh Ngọc Huy CDOT18C 24/09/1999 0584257285 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

7 17010431 Trần Hữu Lâm CDOT18C 22/07/1999 0937897994 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

8 17006451 Trần Công Minh CDOT18C 14/05/1999 096983753 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

9 17001801 Trần Phương Nam CDOT18A 18/07/1998 0973927947 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

10 17007161 Nguyễn Khắc Quang CDOT18D 08/06/1999 0569245365 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

11 17006931 Nguyễn Thanh Toàn CDOT18C 25/12/1999 0374537825 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

12 17006351 Hồ Thanh Tùng CDOT18C 01/12/1999 0986749843 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

13 17010111 Huỳnh Văn Trường Thọ CDOT18C 30/10/1998 0901654201 Công ty TNHH Công Nghệ Kĩ Thuật Nhân Trí.  164/1A tổ 10, KP 1, An Phú Đông, Thạch Lộc, Q.12, TP HCM D. Dương

14 17021821 Nguyễn Quan Trường CDOT18B 9/3/1999 0346175926 Công ty TNHH Đệ Nhất Ô Tô 2454/3A Tổ 14 KP2, An Phú Đông, Q. 12, TP HCM D. Dương

15 17001761 Đào Quang Trường CDOT18A 23/03/1999 0357537651 Công ty TNHH XNK-TM-VT Trà Dương .  36/38QL1A Khu phố 3, An Phú Đông, Q. 12, TP HCM D. Dương

1 17012781 Cao Hồng Đức CDOT18E 18/08/1998 0842798788 Công ty cổ phần City Auto 216-218 QL 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Cường

2 17012001 Nguyễn Văn Hợp CDOT18E 04/03/1999 0961549241 Công ty cổ phần City Auto 216-218 QL 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Cường

3 17015731 Trần Đức Thành CDOT18E 24/09/1999 0363925445 Công ty cổ phần City Auto 216-218 QL 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Cường

4 17017251 Trần Văn Ý CDOT18E 30/05/1999 0967626566 Công ty cổ phần City Auto 216-218 QL 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Cường

5 17005121 Võ Lê Thành Đạt CDOT18B 3/28/1999 0933338743 Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương Lô C13A Đường Hùng Vương, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương T. Cường

6 17001491 Huỳnh Ngọc Hoàng CDOT18A 27/04/1998 0329046899 Công ty Cổ phần  Vân Nam CN Bình Dương 79/4 Đại lộ Bình Dương, KP Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương T. Cường
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7 17021591 Hoàng Văn Mạnh CDOT18D 26/09/1999 0343286818 Công ty Cổ phần  Vân Nam CN Bình Dương 79/4 Đại lộ Bình Dương, KP Đông, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương T. Cường

8 17011551 Nguyễn Tuấn Anh CDOT18E 10/06/1999 0368794372 Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương Lô C13A đường Hùng Vương, Hòa Phú, Thủ Dầu Một,  Bình Dương T. Cường

9 17019601 Nguyễn Xuân Hiếu CDOT18E 20/03/1997 0966912360 Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương Lô C13A đường Hùng Vương, Hòa Phú, Thủ Dầu Một,  Bình Dương T. Cường

10 17030941 Trần Hoàng Huy CDOT18E 01/01/1999 0989703443 Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương Lô C13A đường Hùng Vương, Hòa Phú, Thủ Dầu Một,  Bình Dương T. Cường

11 17019631 Phan Phạm Lộc Tân CDOT18E 14/03/1997 0799779792 Công ty Cổ phần Toyota Bình Dương Lô C13A đường Hùng Vương, Hòa Phú, Thủ Dầu Một,  Bình Dương T. Cường

14 17010921 Nguyễn Hoàng Hùng CDOT18E 30/05/1999 0768172613 Công ty TNHH TMDV Ô tô Hiệp Phước 29 Đường số 7, KP4, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM T. Cường

15 17010951 Phạm Văn Quyết CDOT18E 20/01/1999 0363760776 Công ty TNHH TMDV Ô tô Hiệp Phước 30 Đường số 7, KP4, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP HCM T. Cường

1 17025261 Huỳnh Minh Hảo CDOT18E 29/08/1999 Công ty Vận Tải Sơn Lâm- Garage Khang Vỹ 143, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Cường

2 17004771 Phạm Bá Trung CDOT18E 24/11/1999 0984120637 Công ty Vận Tải Sơn Lâm- Garage Khang Vỹ 143, Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Cường

1 17003831 Nguyễn Trần Quân CDOT18B ######### 0335807405 Bến Thành FORD Trường Chinh 831 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP HCM T. Châu

2 17004891 Huỳnh Hữu Thịnh CDOT18B 5/23/1999 0836677149 Bến Thành FORD Trường Chinh 831 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP HCM T. Châu

3 17031231 Nguyễn Văn Trọn CDOT18B ######### 0969687161 Bến Thành FORD Trường Chinh 831 Trường Chinh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP HCM T. Châu

4 17004791 Huỳnh Công Danh CDOT18B 3/27/1999 0907114585 Công ty toyota An Sương 380 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM T. Châu

5 17005341 Trần Anh Khoa CDOT18B 4/2/1998 0987348210 Công ty toyota An Sương 381 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM T. Châu

6 17001331 Lê Trọng Nghĩa CDOT18B ######### 0967284389 Công ty toyota An Sương 382 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM T. Châu

7 17004391 Lê Hữu Tài CDOT18B 4/27/1999 0965436807 Công ty toyota An Sương 383 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM T. Châu

8 17004881 Phạm Lương Thiện CDOT18B 9/12/1999 0985956349 Công ty toyota An Sương 384 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM T. Châu

9 17051541 Cổ Thành Toàn CDOT18F 29/03/1999 0829357141 Công ty toyota An Sương 385 Quốc lộ 22, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP HCM T. Châu

10 17006251 Đỗ Thanh Nhã CDOT18C 02/06/1999 0979208236 Garage Ô Tô Bình Lâm 384/25 Phạm Văn Đồng-KP5 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Châu

11 17006711 Hồ Vĩnh Phúc CDOT18C 01/09/1999 0374790714 Garage Ô Tô Bình Lâm 384/25 Phạm Văn Đồng-KP5 Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Châu

12 17006501 Nguyễn Thanh Đông CDOT18C 08/03/1999 0931641897 Công ty Cổ Phần Tân Thành Đô City Ford 218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Châu

13 17003301 Tạ Duy Thanh CDOT18B ######### 0333944542 Công ty Cổ Phần Tân Thành Đô City Ford 218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Châu

14 17021581 Mạc Văn Thịnh CDOT18B 6/18/1999 0979730410 Công ty Cổ Phần Tân Thành Đô City Ford 218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Châu

15 17003701 Lê Trần Công Vũ CDOT18B 7/7/1999 0904363927 Công ty Cổ Phần Tân Thành Đô City Ford 218 QL13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Châu

1 17035951 Lê Công Thành CDOT18B 4/6/1999 0356451761 Công ty xuất nhập khẩu Ô tô Khang Vinh 100/6 Đường B2 khu Phố 2, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP HCM T. Du

2 17003171 Trần Minh Sang CDOT18A 17/11/1999 0389732369 Mạnh Quân Auto 139 Lê Đức Thọ, phường 17, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Du

3 17002201 Nguyễn Trọng Tấn CDOT18A 09/07/1999 0374560459 Mạnh Quân Auto 139 Lê Đức Thọ, phường 17, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Du

4 17060041 Trương Quang Tiến CDOT18F 16/12/1999 0354132856 Mạnh Quân Auto 139 Lê Đức Thọ, phường 17, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Du

5 17053891 Nguyễn Thanh Tùng CDOT18F 03/05/1999 0972188140 Mạnh Quân Auto 139 Lê Đức Thọ, phường 17, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Du

6 17006921 Nguyễn Đình Vinh CDOT18C 12/05/1996 0924493814 Mạnh Quân Auto 139 Lê Đức Thọ, phường 17, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Du



7 17064961 Nguyễn Hữu Lượng CDOT18G 01/12/1999 0385615632 Garage Ô tô  Vui 322, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM T. Du

8 17059561 Phan Tuấn Sỹ CDOT18G 25/05/1999 01662452491 Garage Ô tô  Vui 322, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM T. Du

9 17007111 Bùi Duy Tân CDOT18G 01/10/1999 0399156060 Garage Ô tô  Vui 322, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM T. Du

10 17050081 Đậu Ngọc Trường CDOT18F 22/02/1999 0869247998 Garage Ô tô  Vui 322, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM T. Du

1 17005691 Trần Hoàng Thế Đức CDOT18C 12/04/1999 0373606090 Công ty CP TM Mê kong Xanh Auto. 15 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP HCM T. Dư

2 17005611 Nguyễn Mạnh Huyên CDOT18C 26/12/1999 0392383663 Công ty CP TM Mê kong Xanh Auto. 15 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP HCM T. Dư

3 17003491 Ngô Thế Dũng CDOT18A 25/05/1999 0869953310 Điện Lạnh Ô Tô Đăng Khoa 990 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

4 17001711 Dư Xuân Hiếu CDOT18A 31/07/1999 0399075680 Điện Lạnh Ô Tô Đăng Khoa 990 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

5 17003151 Lương Quốc Sơn CDOT18A 01/11/1998 0866747392 Điện Lạnh Ô Tô Đăng Khoa 990 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

6 17001791 Đoàn Đức Ngô Trí CDOT18A 21/06/1999 0924694686 Điện Lạnh Ô Tô Đăng Khoa 990 Âu Cơ, Phường 14, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

7 17001811 Đoàn Định An CDOT18A 02/02/1999 0984954402 Garage Ô tô Toàn Tâm 300A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Dư

8 17002261 Nguyễn Ngọc Hiển CDOT18A 29/05/1999 0942963446 Garage Ô tô Toàn Tâm 300A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Dư

9 17002731 Trần Thanh Phong CDOT18A 10/09/1999 0393203180 Garage Ô tô Toàn Tâm 300A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Dư

10 17018791 Tô Quốc Bảo CDOT18E 18/05/1999 0392503801 Trung tâm nội thất Ô tô Tiến Phát 391 Tân sơn, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

11 17016741 Đỗ Hoàng Nghĩa CDOT18E 30/01/1999 0564930588 Trung tâm nội thất Ô tô Tiến Phát 391 Tân sơn, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

12 17008421 Đặng Trực Nhân CDOT18D 17/03/1998 0914639224 Trung tâm nội thất Ô tô Tiến Phát 391 Tân sơn, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

13 17007861 Đặng Trung Quân CDOT18D 11/11/1998 0334718511 Trung tâm nội thất Ô tô Tiến Phát 391 Tân sơn, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

14 17007171 Nguyễn Thanh Tân CDOT18D 24/03/1999 0328789804 Trung tâm nội thất Ô tô Tiến Phát 391 Tân sơn, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

15 17008451 Hồ Quang Thắng CDOT18D 14/08/1999 0702358846 Trung tâm nội thất Ô tô Tiến Phát 391 Tân sơn, P. 15, Q. Tân Bình, TP HCM T. Dư

1 17006311 Nguyễn Bảo Nguyên CDOT18C 21/03/1999 0817101040 Công ty TNHH Thiên Minh Auto 248 Nguyễn Thị Định, Bình Trưng Tây, Q. 12, TP HCM T. Đảo

2 17005081 Lưu Khánh Hưng CDOT18B ######### 0868299013 Công ty TNHH XD TM Ô tô Đức Việt 10/13 Kênh Nước Đen, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, TP HCM T. Đảo

3 17004501 Lê Hoàng Tuấn Khanh CDOT18B 8/30/1999 0342457609 Công ty TNHH XD TM Ô tô Đức Việt 10/13 Kênh Nước Đen, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, TP HCM T. Đảo

4 17003931 Trần Phước Luận CDOT18B 8/17/1999 0961584717 Công ty TNHH XD TM Ô tô Đức Việt 10/13 Kênh Nước Đen, P. Bình Hưng Hoà A, Q. Bình Tân, TP HCM T. Đảo

5 17015361 Lê Quốc Chiến CDOT18E 21/09/1999 0366212652 Garage Ô tô Phương Nam 679A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP HCM T. Đảo

6 17021801 Nguyễn Tấn Hảo CDOT18E 15/01/1999 0348743382 Garage Ô tô Phương Nam 679A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP HCM T. Đảo

7 17017991 Trần Quốc Hiệp CDOT18E 22/03/1998 0392639293 Garage Ô tô Phương Nam 679A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Q. 12, TP HCM T. Đảo

8 17036651 Nguyễn Thành Tâm CDOT18F 19/11/1999 01667244873 Công ty TNHH TM DV Ô tô Tiến Lộc 11A Đường Song Hành, KP3,  P.Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP HCM T. Đảo

9 17046181 Bùi Thanh Thảo CDOT18F 17/02/1999 0868358764 Công ty TNHH TM DV Ô tô Tiến Lộc 11A Đường Song Hành, KP3,  P.Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP HCM T. Đảo

10 17059491 Đỗ Trọng Thức CDOT18F 30/12/1999 0986809940 Công ty TNHH TM DV Ô tô Tiến Lộc 11A Đường Song Hành, KP3,  P.Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP HCM T. Đảo

11 17041251 Nguyễn Quốc Cường CDOT18F 12/04/1999 0394095123 Xí nghiệp cơ khí Ô tô Miền Đông 2450 QL 1A, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP HCM T. Đảo



12 17054371 Kiều Vũ Hưng CDOT18F 26/12/1999 0919353659 Xí nghiệp cơ khí Ô tô Miền Đông 2450 QL 1A, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP HCM T. Đảo

13 17039031 Tôn Ngọc Niệm CDOT18F 16/08/1999 0383697241 Xí nghiệp cơ khí Ô tô Miền Đông 2450 QL 1A, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP HCM T. Đảo

14 17026621 Lưu Trí Khánh Trình CDOT18F 17/05/1999 09028029210 Xí nghiệp cơ khí Ô tô Miền Đông 2450 QL 1A, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP HCM T. Đảo

1 17002631 Huỳnh Thanh Bảo CDOT18A 11/04/1999 0909967083 Công ty Cổ Phần TM-DV Tây Bắc Sài Gòn. 2/54 Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM T. Hải

2 17002341 Nguyễn Hữu Mạnh CDOT18A 05/02/1999 0387754308 Công ty Cổ Phần TM-DV Tây Bắc Sài Gòn. 2/54 Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM T. Hải

3 17003241 Vũ Công Phúc CDOT18A 06/03/1999 0848371288 Công ty Cổ Phần TM-DV Tây Bắc Sài Gòn. 2/54 Ấp Đình, Xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP HCM T. Hải

4 17011451 Võ Quốc Khánh CDOT18E 02/09/1998 0779030334 Công ty dịch vụ và thương mại Chính Hiệp 14 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Hải

5 17018001 Hoàng Văn Tường CDOT18E 04/05/1999 0937819170 Công ty dịch vụ và thương mại Chính Hiệp 14 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Hải

6 17029551 Trần Minh Duy CDOT18F 27/09/1999 0912844125 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D Xuân Thới Sơn, Hóc Môn , TP HCM T. Hải

7 17029531 Phạm Quỳnh Đức CDOT18F 03/01/1999 0925308202 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D Xuân Thới Sơn, Hóc Môn , TP HCM T. Hải

8 17042711 Kim Hoàng Nam CDOT18F 10/12/1998 0344710570 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D Xuân Thới Sơn, Hóc Môn , TP HCM T. Hải

9 17042671 Quách Khải Nghiêm CDOT18F 20/11/1998 0385830388 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D Xuân Thới Sơn, Hóc Môn , TP HCM T. Hải

10 17047471 Đặng Như Thịnh CDOT18F 20/06/1999 0945793060 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-14D Xuân Thới Sơn, Hóc Môn , TP HCM T. Hải

1 17003571 Nguyễn Quốc Huy CDOT18C 24/06/1999 0898322171 Công ty CP Toyota Đông Sài Gòn CN Nguyễn Văn Lượng . 63A- Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

2 17030911 Huỳnh Nguyễn Thái Khang CDOT18E 25/07/1999 0942846611 Công ty TNHH 1 thành viên Ô tô Kim 58/2a Điện Biên Phủ , P. 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Liêm

3 17034721 Đinh Hoàng Phi CDOT18C 21/02/1999 0764475128 Công ty TNHH Lân Hưng Thịnh 126/4b Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

4 17006171 Mai Lê Chấn Việt CDOT18C 09/10/1999 0765036138 Công ty TNHH Lân Hưng Thịnh 126/4b Lê Văn Thọ, P. 11, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

5 17010861 Đào Hưng Phát CDOT18E 10/12/1998 0357969639 Công ty TNHH MTV Luận Nguyễn 115/1/28 Nguyên Hồng, Phường 1 ,Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

6 17004731 Trần Mai Hoàng Kha CDOT18B ######### 0379811667 Công ty TNHH TMDV Ô tô Nguyên Khôi Số 48B Phan Văn Trị, P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

7 17002581 Nguyễn Đình Trung CDOT18A 27/05/1999 0969209059 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Đức Tiến 9 Bis Phan Thúc Duyện, Phường 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. Liêm

8 17034861 Phạm  Quang Vinh CDOT18A 20/06/1999 0905250162 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Đức Tiến 9 Bis Phan Thúc Duyện, Phường 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. Liêm

9 17020641 Trần Nguyễn Quốc Khánh CDOT18A 30/11/1999 0966887377 Công ty Toyota Lý Thường Kiệt 151A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM T. Liêm

10 17009421 Lê Duy Khánh CDOT18D 16/10/1999 0335452728 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV BEST CAR Việt Nam 14 Phan Văn Trị, P.7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

11 17004211 Phan Quốc Thịnh CDOT18B 7/1/1998 0335475541 Garage Ngọc Thảo 83 Nguyễn Đức Thuận, P. 13,  Q. Tân Bình, TP HCM T. Liêm

12 17002241 Nguyễn Trường Tú CDOT18E 12/08/1999 0907956091 Garage Phong Phú 206/6 đường số 20, P. 5, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Liêm

13 17027731 Lý Văn Băng CDOT18F 07/01/1999 0352322722 Sài gòn Ford Phổ Quang 104 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP HCM T. Liêm

14 17044131 Lê Khương Duy CDOT18F 19/05/1999 0377122329 Sài gòn Ford Phổ Quang 104 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP HCM T. Liêm

15 17049651 Nguyễn Thành Luân CDOT18F 21/01/1998 0382750303 Sài gòn Ford Phổ Quang 104 Phổ Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP HCM T. Liêm

1 17057201 Lê Đức An CDOT18G 24/08/1999 0983795973 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

2 17008711 Đỗ Nhật Lam CDOT18D 02/06/1999 0338124852 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc



3 17069041 Nguyễn Phước Lâm CDOT18G 04/07/1999 0363503821 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

4 17058341 Huỳnh Nhất Linh CDOT18G 20/07/1999 0333448637 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

5 17007521 Võ Huỳnh Nhật Nam CDOT18D 10/07/1999 0927472553 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

6 17061551 Nguyễn Thái Phúc CDOT18G 21/10/1999 0384959743 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

7 17007501 Nguyễn Minh Tân CDOT18D 07/08/1999 0859745509 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

8 17018941 Lê Hoàng Thiện CDOT18G 17/02/1998 0948802867 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

9 17008211 Phan Nguyễn Ngọc Trung CDOT18G 03/12/1999 0393141727 Công ty TNHH TMDV XNK Ô tô Thanh Hậu 520 Hà Huy Giáp, P.Thanh Lộc, Q. 12, TP HCM T. Lộc

10 17071211 Lê Minh Kha CDOT18G 12/03/1999 Garage Ô tô Nguyễn Hoàng 687 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q. 12, TP HCM T. Lộc

11 17035581 Mai Hữu Nghĩa CDOT18G 26/10/1999 0921166554 Garage Ô tô Nguyễn Hoàng 687 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q. 12, TP HCM T. Lộc

12 17006841 Trần Đức Nguyên CDOT18G 22/02/1999 0347709433 Garage Ô tô Nguyễn Hoàng 687 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q. 12, TP HCM T. Lộc

13 17006101 Huỳnh Tiến Nhân CDOT18G 21/10/1999 0966895960 Garage Ô tô Nguyễn Hoàng 687 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q. 12, TP HCM T. Lộc

14 17075631 Lưu Thanh Sơn CDOT18G 04/08/1999 0869308695 Garage Ô tô Nguyễn Hoàng 687 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q. 12, TP HCM T. Lộc

15 17063461 Nguyễn Việt Tân CDOT18G 09/08/1998 0926897516 Garage Ô tô Nguyễn Hoàng 687 Lê Thị Riêng, Tân Thới An, Q. 12, TP HCM T. Lộc

1 17014301 Nguyễn Chí Công CDOT18E 29/06/1999  0978839427 CN Công ty CP XNK và Dịch vụ Ô tô mặt trời mọc 18 Cộng hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. N. Dương

2 17010361 Đỗ Trọng Điệp CDOT18E 13/09/1998 0399578845 CN Công ty CP XNK và Dịch vụ Ô tô mặt trời mọc 18 Cộng hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. N. Dương

3 17005561 Nguyễn Quốc Hùng CDOT18C 10/01/1999 0326938291 CN Công ty CP XNK và Dịch vụ Ô tô mặt trời mọc 18 Cộng hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. N. Dương

4 17019641 Phan Hoàng Minh Mẫn CDOT18E 28/12/1999 0357805579 CN Công ty CP XNK và Dịch vụ Ô tô mặt trời mọc 18 Cộng hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. N. Dương

5 17015901 Ngô Minh Tân CDOT18E 21/06/1999 0394101778 CN Công ty CP XNK và Dịch vụ Ô tô mặt trời mọc 18 Cộng hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. N. Dương

6 17016881 Nguyễn Thị Hoài Thương CDOT18E 01/01/1999 0339978604 CN Công ty CP XNK và Dịch vụ Ô tô mặt trời mọc 18 Cộng hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP HCM T. N. Dương

7 17079201 Nguyễn Văn Lên CDOT18A 07/06/1999 0338021070 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải  CN An Sương 2921 QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM T. N. Dương

8 17003081 Mai Thanh Phong CDOT18A 02/07/1999 0363012903 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải  CN An Sương 2921 QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM T. N. Dương

9 17002441 Nguyễn Vũ Tài CDOT18A 11/11/1999 0901268154 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải  CN An Sương 2921 QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM T. N. Dương

10 17002461 Nguyễn Vũ Tấn CDOT18A 11/11/1999 0911462657 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải  CN An Sương 2921 QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM T. N. Dương

11 17062451 Quách Hồ Kỳ Tuấn CDOT18A 16/12/1999 0328498898 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải  CN An Sương 2921 QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM T. N. Dương

12 17113611 Nguyễn Quang Trình CDOT18A 03/07/1999 0379938476 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải  CN An Sương 2921 QL 1A, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP HCM T. N. Dương

13 17033651 Võ Minh Nhựt CDOT18C 04/11/1999 0886462019 Công ty Cổ phần Thương Mại Green Ka 1691/3N Quốc lộ 1A, Khu phố 3, P. An Phú Đông, Q. 12, TP HCM T. N. Dương

14 17006571 Đặng Minh Thông CDOT18C 16/10/1999 Công ty Cổ phần Thương Mại Green Ka 1691/3N Quốc lộ 1A, Khu phố 3, P. An Phú Đông, Q. 12, TP HCM T. N. Dương

15 17007451 Hoàng Ngọc Vũ CDOT18C 19/02/1999 Công ty Cổ phần Thương Mại Green Ka 1691/3N Quốc lộ 1A, Khu phố 3, P. An Phú Đông, Q. 12, TP HCM T. N. Dương

16 17007481 Nguyễn Tuấn Vũ CDOT18C 04/02/1997
0903321725

9
Công ty Cổ phần Thương Mại Green Ka 1691/3N Quốc lộ 1A, Khu phố 3, P. An Phú Đông, Q. 12, TP HCM T. N. Dương

1 17003091 Nguyễn Trọng Lực CDOT18B 3/23/1999 0342405414 Công ty Cổ phần Ancar Việt Nam 250 Lương Đình Của, P. An Phú, Q. 2, TP HCM T. Năng



2 17005211 Trần Thiện Chí CDOT18C 28/08/1999 0776862003 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải CN Phú Mỹ Hưng 314 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM T. Năng

3 17005251 Liễu Đặng Khánh Duy CDOT18B 8/24/1999 0375796802 Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải CN Phú Mỹ Hưng 314 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP HCM T. Năng

4 17007301 Nguyễn Việt Anh CDOT18D 04/10/1999 0983592334 Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn 507 xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP HCM T. Năng

5 17008121 Phạm Trung Kiên CDOT18D 14/03/1999 0912452472 Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn 507 xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP HCM T. Năng

6 17007531 Nguyễn Phương Thế CDOT18D 26/02/1999 0372672846 Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn 507 xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP HCM T. Năng

7 17009891 Trương Phúc Thiện CDOT18D 18/07/1999 0904904697 Công ty Cổ phần Toyota Đông Sài Gòn 507 xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2, TP HCM T. Năng

1 17019621 Đào Quang Hướng CDOT18E 10/01/1998 0372058674 Công ty TNHH garage Ô tô No Điện. 14B Trần Ngọc Diện Thảo Điền,  Q. 2 , TP HCM T. Năng

2 17011941 Trương Gia Lâm CDOT18E 05/06/1999 0373513854 Công ty TNHH garage Ô tô No Điện. 14B Trần Ngọc Diện Thảo Điền,  Q. 2 , TP HCM T. Năng

10 17060911 La Quang Thuận CDOT18F 06/02/1999 0778031103 Công ty TNHH TMDV kỹ thuật Khang Thành 160 Trần Não, KP 3, Bình An, Q. 2, TP HCM T. Năng

11 17002321 Mai Hữu Tài CDOT18A 12/09/1999 0584424747 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Đại Hưng Thành 83 Đường số 12, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM T. Năng

12 17042581 Kim Nhựt Duy CDOT18F 25/03/1998 01628418855 Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM T. Năng

13 17039861 Đặng Minh Đạt CDOT18F 02/05/1999 0982788918 Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM T. Năng

14 17043851 Nguyễn Văn Huy CDOT18F 11/01/1998 01696789855 Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM T. Năng

15 17009211 Nguyễn Ngọc Tâm CDOT18D 02/06/1996 0988601505 Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM T. Năng

1 17003631 Phan Thanh Hoài CDOT18A 02/03/1999 0794922200 Công ty Honda Kim Thanh: Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TP HCM T. Ngọc

2 17004511 Đặng Quang Thanh CDOT18B 23/10/1999 01652757136 Công ty TNHH vận tải Kumho Samco Buslines 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM T. Ngọc

3 17004291 Trương Nhuận Phát CDOT18B ######### 0961073204 Công ty Toyota Hùng Vương 26 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, TP HCM T. Ngọc

4 17008411 Huỳnh Thái Bảo CDOT18D 01/04/1999 0908803012 Công ty Cổ phần KT216 - Ô tô Tín Đức 80/25 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM T. Ngọc

5 17008581 Lê Quốc Bảo CDOT18D 08/05/1999 0348362660 Công ty Cổ phần KT216 - Ô tô Tín Đức 80/25 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM T. Ngọc

6 17007381 Lưu Hoàng Dũng CDOT18D 02/05/1998 Công ty Cổ phần KT216 - Ô tô Tín Đức 80/25 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM T. Ngọc

7 17008531 Phạm Mai Vũ CDOT18C 28/12/1999 Công ty Cổ phần KT216 - Ô tô Tín Đức 80/25 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM T. Ngọc

8 17002781 Trần Khánh An CDOT18A 20/08/1999 0985674071 Công ty TNHH TM-DV ô tô Thanh Đức 922/21 Phạm Văn Đồng, KP5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Ngọc

9 17003251 Trần Duy Anh CDOT18A 12/03/1999 0385562550 Công ty TNHH TM-DV ô tô Thanh Đức 922/21 Phạm Văn Đồng, KP5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Ngọc

10 17003261 Nguyễn Nhựt Nam CDOT18A 29/07/1999 0773154967 Công ty TNHH TM-DV ô tô Thanh Đức 922/21 Phạm Văn Đồng, KP5, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Ngọc

1 17010031 Vũ Hoài Nghĩa CDOT18D 12/11/1999 0707776543 Công ty Cổ phần Ô Tô Đô Thành Ấp Đất mới, Phước Long, Long Thành, Đồng Nai T. Nguyện

1 17018641 Trần Thanh Quân CDOT18E 24/06/1999 0866842924 Công ty TNHH Ô tô Minh Phát.  289 Nguyễn Văn Khối, P. 8, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nguyện

2 17010991 Đồng Văn Sỹ CDOT18E 12/10/1998 0355311998 Công ty TNHH Ô tô Minh Phát.  289 Nguyễn Văn Khối, P. 8, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nguyện

4 17044841 Đinh Văn Dương CDOT18F 14/07/1999 0349593419 Công ty TNHH TMDV Công nghệ Phước Thành 14/3A Mạc Hiển Tích, P. Long Bình, Q. 9, TP HCM T. Nguyện

5 17015931 Lê Phương Nam CDOT18C 26/10/1999 0971206119 Garage Ô Tô Quý 228 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trinh Tây, Q. 2, TP HCM  T. Nguyện

6 17009671 Trần Thanh Tiền CDOT18C 09/01/1998 0348177937 Garage Ô Tô Quý 228 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trinh Tây, Q. 2, TP HCM  T. Nguyện



7 17004711 Lê Tấn Đạt CDOT18B 4/10/1999 0395463059 Công ty Cổ phần TNHH TMDV Phát Tiến 136D đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T. Nguyện

8 17003731 Mai Phát Đạt CDOT18B 8/12/1998 0356793407 Công ty Cổ phần TNHH TMDV Phát Tiến 136D đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T. Nguyện

9 17005171 Nguyễn Quốc Huy CDOT18B ######### 0329223622 Công ty Cổ phần TNHH TMDV Phát Tiến 136D đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T. Nguyện

10 17004131 Trần Anh Khoa CDOT18B 6/26/1998 0396928632 Công ty Cổ phần TNHH TMDV Phát Tiến 136D đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh T. Nguyện

1 17113501 Trần Văn Lộc CDOT18A 14/07/1994 0977602592 KIA Tân Sơn Nhất . 07 Hoàng Minh Giám , Q. Phú Nhuận, TP.HCM T. Nhựt

2 17006201 Huỳnh Xuân An CDOT18C 02/05/1999 0392801283 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

3 17010261 Lê Minh Hoàng CDOT18C 12/06/1999 0365588372 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

4 17018681 Phạm Thanh Huy CDOT18E 12/07/1999 0343876370 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

5 17027511 Đặng Văn Quang CDOT18C 29/03/1999 0345111975 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

6 17022451 Trần Văn Tài CDOT18B 7/29/1999 0355590398 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

7 17003951 Nguyễn Minh Tâm CDOT18B 8/7/1999 0346036837 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

8 17006951 Phạm Hữu Tuyến CDOT18C 16/01/1999 0382372496 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

9 17011291 Nguyễn Hoàng Vinh CDOT18C 29/12/1999 0976384080 Công ty TNHH Ô tô Bá Thành 462 Phan Văn Trị , P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

10 17004851 Phan Trọng Tài CDOT18B 3/27/1999 0968681132 Công ty TNHH Ô Tô Thống Phát 332 Phan Huy Ích, P. 12, Q.  Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

11 17011921 Hà Ngọc Tình CDOT18C 10/04/1999 0962542852 Công ty TNHH Ô Tô Thống Phát 332 Phan Huy Ích, P. 12, Q.  Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

12 17008141 Nguyễn Thanh Tuấn CDOT18C 04/01/1999 0353593442 Công ty TNHH Ô Tô Thống Phát 332 Phan Huy Ích, P. 12, Q.  Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

13 17011591 Nguyễn Minh Trung CDOT18C 01/11/1999 0378187024 Công ty TNHH Ô Tô Thống Phát 332 Phan Huy Ích, P. 12, Q.  Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

14 17008321 Trần Quốc Trung CDOT18C 17/10/1999 0348419494 Công ty TNHH Ô Tô Thống Phát 332 Phan Huy Ích, P. 12, Q.  Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

15 17006001 Trần Tuấn Vũ CDOT18C 18/03/1999 0378725139 Công ty TNHH Ô Tô Thống Phát 332 Phan Huy Ích, P. 12, Q.  Gò Vấp, TP HCM T. Nhựt

1 17012271 Nguyễn Văn Ngọc Tuấn CDOT18E 30/01/1999 0969854248 Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Tây Ô tô 530 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q.  Bình Tân, TP HCM T. Phúc

2 17008381 Võ Duy Khánh CDOT18D 13/05/1997 0978536801 Công ty Cổ phần TM Mêkông Xanh. 507 An Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM T. Phúc

3 17003191 Nguyễn Nhựt Linh CDOT18A 18/01/1999 0818787986 Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam 164 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM T. Phúc

4 17019741 Hoàng Thiện Thành CDOT18A 27/01/1998 0944955769 Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam 164 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM T. Phúc

5 17003611 Lê Vĩnh Thắng CDOT18A 13/03/1999 0396881876 Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam 164 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM T. Phúc

6 17003671 Hồ Thành Thắng CDOT18A 17/10/1999 0988606641 Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam 164 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM T. Phúc

7 17009131 Nguyễn Ngọc Bảo Trân CDOT18A 17/01/1999 0373252385 Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam 164 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM T. Phúc

8 17021461 Hồng Kim Bảo Trí CDOT18A 17/07/1999 0932460169 Công ty TNHH Mobile Car Care Việt Nam 164 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP HCM T. Phúc

9 17003721 Nguyễn Thanh Lộc CDOT18B 2/2/1997 0387852567 Công ty TNHH TM-DV Hiền Trí 56 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Q. Tân Phú , TP HCM T. Phúc

10 17003121 Cao Sơn Tùng CDOT18A 04/01/1998 0968617865 Công ty TNHH TM-DV Hiền Trí 56 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Q. Tân Phú , TP HCM T. Phúc

11 17113461 Huỳnh Tấn Thuận CDOT18A 23/11/1997 0368879909 Công ty TNHH TM-DV Hiền Trí 56 Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Q. Tân Phú , TP HCM T. Phúc



12 17007251 Đổ Anh Duy CDOT18D 14/11/1997 0898524355
Công ty TNHH MTV TMDV Ô Tô Sáu Thanh Số 20A, Tổ 1, KP. Khánh Long, P Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình 

Dương
T. Phúc

13 17003791 Lê Hoàng Duy CDOT18D 23/03/1999 0799614933
Công ty TNHH MTV TMDV Ô Tô Sáu Thanh Số 20A, Tổ 1, KP. Khánh Long, P Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình 

Dương
T. Phúc

14 17007051 Trương Công Đức CDOT18D 15/03/1999 0329216219 
Công ty TNHH MTV TMDV Ô Tô Sáu Thanh Số 20A, Tổ 1, KP. Khánh Long, P Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình 

Dương
T. Phúc

15 17007091 Hà Trung Hậu CDOT18D 20/08/1999 0855712776
Công ty TNHH MTV TMDV Ô Tô Sáu Thanh Số 20A, Tổ 1, KP. Khánh Long, P Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình 

Dương
T. Phúc

1 17011371 Nguyễn Ngọc Anh CDOT18E 28/01/1998 0394614202 Công ty Cổ phần DVKT Tâm Việt 86/14 Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông,  Q. 12, TP HCM T. Q. Sỹ

2 17029631 Lê Văn Hiệp CDOT18E 28/07/1999 0398309029 Công ty Cổ phần DVKT Tâm Việt 86/14 Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông,  Q. 12, TP HCM T. Q. Sỹ

3 17013021 Trần Việt Hoàng CDOT18E 29/12/1999 0924115408 Công ty Cổ phần DVKT Tâm Việt 86/14 Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông,  Q. 12, TP HCM T. Q. Sỹ

4 17016681 Phạm Duy Mỹ CDOT18E 18/05/1999 0967520509 Công ty Cổ phần DVKT Tâm Việt 86/14 Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông,  Q. 12, TP HCM T. Q. Sỹ

5 17016841 Nguyễn Văn Quân CDOT18E 29/08/1998 0383399914 Công ty Cổ phần DVKT Tâm Việt 86/14 Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông,  Q. 12, TP HCM T. Q. Sỹ

6 17011061 Hà Thái Quỳnh CDOT18E 08/02/1999 0345789727 Công ty Cổ phần DVKT Tâm Việt 86/14 Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông,  Q. 12, TP HCM T. Q. Sỹ

1 17021841 Đoàn Hữu Tuấn Minh CDOT18D 06/07/1999 0969457796 Nissan Gò Vấp 786b Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp T. Q. Sỹ

2 17021671 Nguyễn Hoàng Sơn CDOT18B 2/22/1999 0911462842 Nissan Gò Vấp 786b Nguyễn Kiệm, P.3, Gò Vấp T. Q. Sỹ

1 17001901 Nguyễn Hồng Hải CDOT18A 10/03/1999 0358290229 Ô Tô Á Âu A16-17-18 Phan Văn Trị, phường 7, Gò Vấp T. Q. Sỹ

2 17001911 Trần Anh Quốc CDOT18A 31/05/1999 0352051285 Ô Tô Á Âu A16-17-18 Phan VĂn Trị, phường 7, Gò Vấp T. Q. Sỹ

1 17041641 Lê Trung Kiên CDOT18F 16/11/1999 0706660750 Showroom KIA Gò Vấp 189 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM T. Q. Sỹ

2 17041631 Trần Thanh Nhã CDOT18F 25/09/1999 0786938524 Showroom KIA Gò Vấp 189 Nguyễn Oanh, P.10, Q. Gò Vấp, TP.HCM T. Q. Sỹ

13 17010241 Võ Văn Giỏi CDOT18C 15/09/1999 0356323620 Công ty TNHH Ô tô Minh Phát 202 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh T. Q. Sỹ

14 17005641 Nguyễn Thanh Huy CDOT18C 10/02/1999 0328876763 Công ty TNHH Ô tô Minh Phát 202 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh T. Q. Sỹ

15 17005591 Nguyễn Minh Kha CDOT18C 22/09/1999 083916649 Công ty TNHH Ô tô Minh Phát 202 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh T. Q. Sỹ

16 17033661 Trần Văn Nghề CDOT18C 27/09/1999 01695754962 Công ty TNHH Ô tô Minh Phát 202 Tô Ngọc Vân KP5, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh T. Q. Sỹ

1 17004431 Nguyễn Thành Trung CDOT18B 1/17/1998 0787162864 Công ty Cổ phần Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô.  72 Trần Đình Xu, Q. 1, TP HCM T. Sơn

2 17005931 Đặng Minh Khang CDOT18C 21/09/1999 0969770121 Công ty TNHH TMDV Him Lam Auto C149/6 Tôn Thất Thuyết, P. 15, Q. 4, TP HCM T. Sơn

3 17023421 Võ Ngô Chí Toàn CDOT18B 5/17/1999 0366946530 XN Toyota Bến thành 262 Trần Hưng Đạo, P. Phan Cư Trinh, Q. 1, TP HCM T. Sơn

4 17011191 Nguyễn Hoàng Phát CDOT18E 19/09/1999 0384215823 Toàn Việt Luxury  230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Sơn

5 17012421 Võ Huỳnh Thiện Phúc CDOT18E 13/10/1999 0828521233 Toàn Việt Luxury  230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Sơn

6 17019941 Nguyễn Xuân Tài CDOT18E 15/02/1999 0938604142 Toàn Việt Luxury  230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP HCM T. Sơn

7 17003851 Bùi Cao Công Minh CDOT18B 11/7/1999 0353581250 Công ty Cổ phần TM và DV Ô tô Trung Nam Số 9, đường số 7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Sơn

8 17005501 Huỳnh Công Minh CDOT18B 1/16/1998 0383771790 Công ty Cổ phần TM và DV Ô tô Trung Nam Số 9, đường số 7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Sơn

9 17001461 Vũ Hoàng Tiến CDOT18B 8/15/1999 0398215896 Công ty Cổ phần TM và DV Ô tô Trung Nam Số 9, đường số 7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Sơn

10 17001451 Nguyễn Ngọc Thanh CDOT18B 9/30/1999 0334055383 Công ty Cổ phần TM và DV Ô tô Trung Nam Số 9, đường số 7, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM T. Sơn



1 17007511 Trần Đăng Duẩn CDOT18D 22/07/1999 0961728036 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông 429/4 Song hành Khu phố 7, P. Trường Thọ, Q, Thủ Đức, TP HCM T. Tùng

2 17026981 Nguyễn Nhật Nam CDOT18D 21/12/1999 0972976705 Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng giao thông 429/4 Song hành Khu phố 7, P. Trường Thọ, Q, Thủ Đức, TP HCM T. Tùng

3 17034171 Nguyễn Văn Thọ CDOT18B 2/3/1998 0823444481 Công ty Ô tô Hoàng Kim 347 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức, TP HCM T. Tùng

4 17007621 Thạch Trận Dũ CDOT18D 19/11/1999 0389964896 Công ty TNHH SX TMDV Hiệp Đức 38 đường số 4, KP 4, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM T. Tùng

5 17006891 Nguyễn Tuấn Hiếu CDOT18D 07/07/1999 0375291217 Garage Dân Nguyễn 607E QL13, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM T. Tùng

6 17011691 Bùi Văn Thăng CDOT18E 12/10/1997 0369336769 Garage Ô tô Vũ Bão 533 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP HCM T. Tùng

7 17044221 Nguyễn Hoàng Khoa CDOT18F 22/01/1999 01642827173 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

8 17050931 Huỳnh Thành Lộc CDOT18F 30/07/1999 0981827162 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

9 17041811 Nguyễn Văn Công Minh CDOT18F 10/09/1999 01632993536 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

10 17020481 Nguyễn Tấn Ngọc CDOT18F 26/04/1999 01682578963 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

11 17051671 Nguyễn Hoài Phong CDOT18F 22/02/1999 0945579849 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

12 17048031 Lê Hoàng Phúc CDOT18F 16/02/1999 0963317546 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

13 17043061 Trần Văn Quang CDOT18F 10/02/1999 0988394027 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

14 17047061 Nguyễn Văn Quang CDOT18F 01/04/1999 01629870153 Công ty TNHH Daehan Motors Lô D2-D5, KCN Cơ khí ô tô, Xã Hòa phú, Củ chi, TP HCM T. Tùng

1 17002281 Nguyễn Phú Siêu Minh CDOT18A 18/05/1999 0342466319 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô 104 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM T. Thanh

2 17002831 Lê Văn Thành CDOT18A 30/11/1999 0386186064 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô 104 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM T. Thanh

3 17002221 Hồ Minh Thắng CDOT18A 14/02/1998 0345504011 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sài Gòn Ô Tô 104 Phổ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, TP HCM T. Thanh

4 17010551 Nguyễn Thành Lộc CDOT18E 10/10/1999 0987758542 Công ty Cổ phần Thế giới AuTo 107 Hoàng Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7 , TP HCM T. Thanh

5 17016801 Nguyễn Thành Luân CDOT18E 05/07/1999 0382453245 Công ty Cổ phần Thế giới AuTo 107 Hoàng Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7 , TP HCM T. Thanh

6 17040431 Phạm Hồng Quân CDOT18F 12/04/1999 0347962746 Công ty TNHH vận tải Anh Phúc 03 lô F trung cư Bình trưng, đường 47, Q. 2, TP HCM T. Thanh

7 17009801 Triệu Văn Hậu CDOT18D 06/03/1999 0394070435 Công ty TNHH TMDV Ô tô Nam Sài Gòn 164 Lê Văn Lượng, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM T. Thanh

8 17007431 Lê Hoàng Hiếu CDOT18D 29/10/1997 0707552988 Công ty TNHH TMDV Ô tô Nam Sài Gòn 164 Lê Văn Lượng, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM T. Thanh

9 17009311 Lê Thanh Huy CDOT18D 22/04/1999 0927051211 Công ty TNHH TMDV Ô tô Nam Sài Gòn 164 Lê Văn Lượng, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM T. Thanh

10 17007681 Phạm Văn Hưng CDOT18D 15/12/1999 0366147580 Công ty TNHH TMDV Ô tô Nam Sài Gòn 164 Lê Văn Lượng, P. Tân Hưng, Q. 7, TP HCM T. Thanh

1 17004961 Phùng Văn An CDOT18C 14/08/1999 0972347650 Công ty Cổ phần TMDV Sửa Chữa Ô Tô Phúc Lộc 2/3 Trường Chinh, KP 4, P. Tân Thới nhất, Q. 12, TP HCM T. Thành

2 17006401 Nguyễn Quốc Thanh CDOT18C 01/07/1999 0325986110 Công ty Cổ phần TMDV Sửa Chữa Ô Tô Phúc Lộc 2/3 Trường Chinh, KP 4, P. Tân Thới nhất, Q. 12, TP HCM T. Thành

3 17052001 Nguyễn Văn Tâm CDOT18F 19/09/1998 0948523771 Công ty Cổ phần TMDV Sửa Chữa Ô Tô Phúc Lộc 2/3 Trường Chinh, KP 4, P. Tân Thới nhất, Q. 12, TP HCM T. Thành

4 17053581 Nguyễn Văn Viên CDOT18F 20/12/1998 0919701405 Công ty Cổ phần TMDV Sửa Chữa Ô Tô Phúc Lộc 2/3 Trường Chinh, KP 4, P. Tân Thới nhất, Q. 12, TP HCM T. Thành

5 17001291 Lê Quốc Vĩ CDOT18A 24/06/1999 0917368625 Công ty TNHH Sài Thành  216 Đường Tân Chánh Hiệp 21, P.Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP HCM T. Thành

6 17007201 Phạm Bảo Duy CDOT18E 26/10/1999 0927740810 Công ty TNHH TM DV Sinh Tân 204/4 quốc lộ 1A, P. Tân Chánh Hiệp , Q. 12, TP HCM T. Thành



7 17045621 Trần Xuân Bách CDOT18F 28/08/1999 0374824193 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hỏa Sơn Số 61 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP HCM T. Thành

8 17024401 Nguyễn Duy Bảo CDOT18F 08/11/1999 0333387478 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hỏa Sơn Số 61 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP HCM T. Thành

9 17012091 Nguyễn Thành Danh CDOT18F 23/02/1999 0975738320 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hỏa Sơn Số 61 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP HCM T. Thành

10 17035861 Dương Trường Duy CDOT18F 16/08/1998 01676311352 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Hỏa Sơn Số 61 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP HCM T. Thành

1 17031461 Nguyễn Minh Phương CDOT18C 28/01/1998 0346305666 Công ty TNHH Kỹ Thuật Phùng Nguyễn Cao Tốc- 3a, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

2 17009721 Nguyễn Đức Trung CDOT18C 10/10/1999 0355249536 Công ty TNHH Kỹ Thuật Phùng Nguyễn Cao Tốc- 3a, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

3 17007101 Vi Đông Phương CDOT18D 05/07/1998 0858765347 Công ty TNHH MTV Thoại Linh Phong 79/58 Nguyễn Xí, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

4 17020691 Lê Hải Đăng CDOT18A 17/01/1999 0336864453 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

5 17001921 Đỗ Văn Đức CDOT18A 30/01/1999 0378839213 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

6 17003891 Phạm Tấn Hiệp CDOT18B 12/8/1999 0528342820 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

7 17005281 Trần Tấn Lộc CDOT18B 2/1/1999 0967379421 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

8 17003981 Huỳnh Văn Lợi CDOT18B 4/24/1999 0963873346 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

9 17004921 Võ Huỳnh Hoàng Phúc CDOT18B 10/9/1999 0332609011 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

10 17001931 Nguyễn Hùng Tiến CDOT18A 11/12/1999 0334836627 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

11 17003411 Nguyễn Xuân Truyền CDOT18B 5/11/1999 0899965563 Công ty TNHH TM-DV Ô tô Gia Bảo 265 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM T. Trang

12 17030261 Mai Minh Tiến Khoa CDOT18D 12/05/1999 0384265687 Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Thuận Phát B8A/15 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM T. Trang

13 17027341 Nguyễn Quang Minh CDOT18D 04/10/1999 0773374051 Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Thuận Phát B8A/15 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM T. Trang

14 17040811 Phạm Mai Hoàng Quân CDOT18F 07/11/1999 01286257975 Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Thuận Phát B8A/15 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM T. Trang

15 17051291 Lý Đắc Tâm CDOT18F 18/08/1987 0977882992 Công ty TNHH Công nghiệp Vạn Thuận Phát B8A/15 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP HCM T. Trang

1 17025081 Đặng Văn Luận CDOT18D 24/03/1999 0981070017 Công ty TNHH cơ khí ô tô Lê Hùng  KP Phước Hải, TT Thái Hóa, Tân Nguyên, Bình Dương T. V Sỹ

2 17001401 Phạm Trần Phước An CDOT18C 09/12/1999 0888809199 Công ty TNHH TMDV Sữa Chữa Ô tô Hưng Thịnh 69a - Cmtt-Kp. Bình Nhâm-Tx.Thuận An-Bình Dương T. V Sỹ

3 17006271 Trần Minh Tân CDOT18C 28/03/1999 0986218027 Công ty TNHH TMDV Sữa Chữa Ô tô Hưng Thịnh 69a - Cmtt-Kp. Bình Nhâm-Tx.Thuận An-Bình Dương T. V Sỹ

4 17004911 Phạm Phú Trương CDOT18C 00/00/1998 0818599596 Công ty TNHH TMDV Sữa Chữa Ô tô Hưng Thịnh 69a - Cmtt-Kp. Bình Nhâm-Tx.Thuận An-Bình Dương T. V Sỹ

5 17045421 Trần Quốc Tuấn CDOT18F 11/01/1998 0387149261 Garage Ô tô Thanh Bình 25/C KP Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương T. V Sỹ

6 17055231 Đào Xuân Thắng CDOT18F 19/01/1998 0966828054 Garage Ô tô Thanh Bình 25/C KP Hòa Long, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương T. V Sỹ

7 17001551 Tạ Đăng Mão CDOT18A 17/04/1999 0385309337 Công ty TNHH TM và DV Ô tô Gia Phát 425 Nguyễn Văn Trỗi, P. Hiệp Thành, TP Thủ dầu một, Bình Dương T. V Sỹ

8 17003621 Lâm Quốc Thái CDOT18A 15/11/1999 0779974216 Công ty TNHH TM và DV Ô tô Gia Phát 425 Nguyễn Văn Trỗi, P. Hiệp Thành, TP Thủ dầu một, Bình Dương T. V Sỹ

9 17002001 Hoàng Trọng Trí CDOT18A 01/08/1999 0589141394 Công ty TNHH TM và DV Ô tô Gia Phát 425 Nguyễn Văn Trỗi, P. Hiệp Thành, TP Thủ dầu một, Bình Dương T. V Sỹ

10 17015331 Lê Hữu Trọng CDOT18A 08/09/1999 0764122193 Công ty TNHH TM và DV Ô tô Gia Phát 425 Nguyễn Văn Trỗi, P. Hiệp Thành, TP Thủ dầu một, Bình Dương T. V Sỹ



Tổng số đi thực tập: 290 SV

101 Đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập
23 giảng viên hướng dẫn thực tập

Trưởng đơn vị

Tp HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2019

Người tổng hợp

Đinh Thị Thu Hà


